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1. Khái niệm về những nguyên tắc 
xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Trong lý luận, dưới dạng khái quát 
nhất, “nguyên tắc” trước hết là những tư 
tưởng chỉ đạo, những quy định có tính 
cơ bản, làm đầu mối cho những quy định 
khác. Nguyên tắc còn là hệ thống các quan 
điểm, tư tưởng xuyên suốt toàn bộ hoặc 
một giai đoạn nhất định có hiệu lực bắt 
buộc chỉ đạo hành động, đòi hỏi các tổ 
chức và cá nhân phải tuân theo. “Xử lý” là 
hoạt động xem xét các mặt, các khía cạnh 
của một vấn đề để từ đó đưa ra cách giải 
quyết theo mục đích, yêu cầu của hệ thống 
các quan điểm, tư tưởng đã định ra. Trong 
pháp luật hình sự, khái niệm “xử lý” gắn 
chủ yếu với hoạt động áp dụng pháp luật, 
thường được sử dụng với các thuật ngữ 
như “xử lý vụ án hình sự”, “xử lý bằng 
biện pháp khác”, “xử lý người phạm tội”. 

Trong Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa 

đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là 
BLHS năm 2015), khái niệm “nguyên tắc 
xử lý” được nhắc tới tại hai điều luật nằm 
ở nội dung phần chung, đó là: Điều 3. 
Nguyên tắc xử lý và Điều 91. Nguyên tắc 
xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội. Mặc dù 
không đưa ra khái niệm hay nội hàm của 
“nguyên tắc xử lý” là gì, nhưng những 
điều luật này đều thể hiện các nội dung 
của chính sách hình sự về quan điểm, 
đường lối giải quyết các hành vi phạm tội 
và người phạm tội. 

“Nguyên tắc xử lý” trong pháp luật 
hình sự chính là những phương châm, 
những tư tưởng thể hiện quan điểm, 
đường lối và chính sách hình sự của Nhà 
nước đối với tiến trình xác định có hay 
không có tội phạm và hình phạt để xử lý 
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hành vi phạm tội. “Nguyên tắc xử lý” thể 
hiện thái độ, đánh giá của Nhà nước đối 
với các hành vi được xem là phạm tội; thái 
độ, đánh giá của Nhà nước đối với người 
thực hiện hành vi phạm tội; cơ quan, đầu 
mối nào chịu trách nhiệm thực hiện việc 
đánh giá này; cách thức đánh giá, giải 
quyết được tiến hành như thế nào; việc 
đánh giá, giải quyết phải đảm bảo yêu 
cầu gì và cuối cùng là các biện pháp xử lý 
được áp dụng.

Như vậy, có thể hiểu các nguyên tắc xử 
lý người dưới 18 tuổi phạm tội là những quy 
định pháp luật cơ bản, chung nhất, mang tư 
tưởng, định hướng chỉ đạo, bắt buộc đối với 
các chủ thể nhất định phải tuân theo khi xem 
xét, đánh giá hành vi phạm tội của người dưới 
18 tuổi.

Các nguyên tắc xử lý người dưới 
18 tuổi phạm tội là hệ thống logic, biện 
chứng các tư tưởng xuất phát, những tư 
tưởng chỉ đạo được quy định trong pháp 
luật hình sự1. Các nguyên tắc đó có trình 
độ khái quát hóa và trừu tượng hóa các 
quy định về xử lý người dưới 18 tuổi rất 
cao, có tính vững chắc và ổn định, mang 
tính nền tảng tư tưởng, có các thuộc tính 
khách quan – chủ quan, có tác động thông 
tin, định hướng và điều chỉnh rất lớn đến 
ý thức và hành vi của con người2, đặc biệt 
đối với những người áp dụng pháp luật. 
Các nguyên tắc xử lý độc lập với các mục 
đích và không xác định trước các mục 
đích, nhưng ở một chừng mực nhất định, 
các nguyên tắc đó có liên hệ với các mục 
đích và chỉ ra con đường đúng đắn để đạt 
được mục đích đó3. 

1  Võ Khánh Vinh (2021), Áp dụng pháp luật hình sự: 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn  – Giáo trình sau Đại 
học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
2  Võ Khánh Vinh (2020), Chính sách pháp luật – Giáo 
trình sau Đại học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
3 Võ Khánh Vinh (2021), Áp dụng pháp luật hình sự: 

Khái niệm “nguyên tắc xử lý đối với 
người dưới 18 tuổi” cần được hiểu trên 
hai phương diện, một là, phương diện 
lập pháp, và hai là, phương diện áp dụng 
pháp luật.

Ở phương diện lập pháp, các nguyên 
tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội là 
phương tiện để xác định những khoảng 
trống, chỗ hổng, các mâu thuẫn và những 
hạn chế trong pháp luật thực định4. 
Nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi 
phạm tội thể hiện sự lựa chọn của Nhà 
nước, mục tiêu yêu cầu mà Nhà nước 
hướng đến trong khi xử lý người dưới 18 
tuổi phạm tội. Từ những quy định chung, 
định hướng về đường lối, yêu cầu của việc 
xử lý sẽ đặt ra việc sửa đổi, bổ sung các 
quy phạm pháp luật cụ thể, tương ứng 
để thực thi, những nguyên tắc này cũng 
chỉ rõ trong trường hợp có sự xung đột 
về pháp luật thì áp dụng quy phạm nào. 
Nguyên tắc xử lý trong pháp luật hình sự 
cũng sẽ xác lập, tạo tiền đề cho việc xây 
dựng, ban hành hệ thống quy phạm pháp 
luật về tố tụng hình sự trong mối liên hệ 
tương ứng chặt chẽ và mang tính kế tục 
với pháp luật hình sự để đảm bảo thực thi 
những quy tắc đã được quyết định trong 
pháp luật hình sự.

Ở phương diện áp dụng pháp luật hình 
sự, nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi 
phạm tội là những nguyên lý quan trọng 
nhất nhằm chỉ đạo, xác định, định hướng 
và điều chỉnh hoạt động của các cơ quan, 
người tiến hành tố tụng, các tổ chức, cá 
nhân tham gia vào quá trình xử lý hành vi 
phạm tội do người dưới 18 tuổi thực hiện, 
là những vấn đề của thực tiễn áp dụng 
pháp luật và các phương thức hoàn thiện 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn  – Giáo trình sau Đại 
học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
4  Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2011), Cơ chế bảo đảm và 
bảo vệ quyền con người, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
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thực tiễn đó. 
Với tư cách là những tư tưởng xuất 

phát, tư tưởng chỉ đạo tác động đến cả 
quá trình lập pháp và áp dụng pháp luật, 
các nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi 
phạm tội phải đảm bảo nguyên tắc pháp 
chế, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc 
được lập luận khoa học, nguyên tắc có 
tính hệ thống và nguyên tắc bảo đảm tính 
hiện thực (tính khả thi). 

2. Nội dung của nguyên tắc xử lý đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội

Nhiệm vụ cải cách tư pháp của Đảng 
và Nhà nước ta nêu ra trong Nghị quyết 
số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 
Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp 
đến năm 2020 là: “Đề cao hiệu quả phòng 
ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý 
người phạm tội. Giảm hình phạt tù, mở 
rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải 
tạo không giam giữ,…”, hướng đến một 
chính sách pháp luật hình sự ngày càng 
nhân đạo hơn, đặc biệt là đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội. Tư tưởng đó được 
thể hiện khái quát, rõ nét tại Điều 91 BLHS 
năm 2015, nguyên tắc xử lý đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội, gồm 07 nguyên tắc 
cụ thể, sau đây:

2.1. Nguyên tắc bảo đảm lợi ích tốt 
nhất cho người dưới 18 tuổi phạm tội

Bản chất của nguyên tắc này thể hiện 
ở chỗ, việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm 
tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người 
dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích 
giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, 
phát triển lành mạnh, trở thành công dân 
có ích cho xã hội.

Nguyên tắc này nội luật hóa nguyên 
tắc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội được 
quy định trong Công ước quốc tế về Quyền 
trẻ em và các chuẩn mực quốc tế khác. 
“Trong mọi hoạt động liên quan tới trẻ em, dù 

được thực hiện bởi các cơ quan phúc lợi xã hội 
của Nhà nước hay tư nhân, bởi tòa án, các nhà 
chức trách hành chính hay cơ quan pháp luật, 
thì lợi ích tốt nhất của trẻ em phải là mối 
quan tâm hàng đầu”5. Lợi ích của người 
dưới 18 tuổi phải là yếu tố được xem xét 
hàng đầu khi quyết định xử lý họ6. 

Trong chuẩn mực pháp lý quốc tế, 
nguyên tắc này đã được thừa nhận từ 
những năm 80 thế kỷ trước ở nhiều quốc 
gia. Nhưng đối với nền tư pháp Việt Nam, 
đây là sự thay đổi căn bản về nhận thức, 
thách thức nhiều tư tưởng, quan điểm 
truyền thống của các nhà áp dụng pháp 
luật. Dù nội dung nguyên tắc được trình 
bày ngắn gọn nhưng để thực hiện được 
nguyên tắc này không chỉ là sự thay đổi 
về nhận thức, tư tưởng của các nhà lập 
pháp, các nhà áp dụng pháp luật mà ngay 
cả hệ thống tư pháp cũng phải có sự vận 
động tương ứng. Để bảo đảm lợi ích tốt 
nhất của người dưới 18 tuổi đòi hỏi các cơ 
quan, người tiến hành tố tụng, các tổ chức, 
cá nhân khác khi tiến hành các hoạt động 
liên quan đến người dưới 18 tuổi cần bảo 
đảm rằng quyết định đó là tốt nhất cho 
họ, bảo đảm cao nhất các quyền và lợi ích 
của họ. Tuy nhiên, lợi ích tốt nhất đối với 
người dưới 18 tuổi phải được xử lý trong 
mối quan hệ hài hòa với các lợi ích của 
Nhà nước, xã hội, lợi ích hợp pháp của 
tổ chức, cá nhân khác mà vẫn bảo đảm 
sự nghiêm minh và nhân văn, nhân đạo 
của pháp luật. Nguyên tắc này mang tính 
định hướng cao để các cơ quan tiến hành 
tố tụng, người tiến hành tố tụng cân nhắc 
lựa chọn khi quyết định biện pháp xử lý 
phù hợp đối với người dưới 18 tuổi phạm 

5  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em”.
6  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Quy tắc tiêu 
chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về việc áp dụng pháp 
luật đối với người chưa thành niên”.
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tội, được quyền vận dụng các nguyên tắc 
khác để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích của 
người dưới 18 tuổi trong tư pháp hình sự.

Đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, 
mặc dù hành vi họ thực hiện bị BLHS coi 
là phạm tội nhưng việc có đưa ra truy tố, 
xét xử hay không là vấn đề mà các cơ quan 
chức năng cần phải cân nhắc. Và ngay từ 
giai đoạn xử lý đầu tiên đó, mục tiêu giáo 
dục, giúp đỡ người dưới 18 tuổi phạm 
tội đã được đặt lên hàng đầu. Nội dung 
này thể hiện mục đích của việc xử lý hình 
sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
nhưng đồng thời cũng là một cam kết về 
tiêu chí đo lường tính hiệu quả của hoạt 
động áp dụng pháp luật này.

Xuất phát từ nguyên tắc “bảo đảm lợi 
ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi”, nhiều 
điều luật trong cả phần chung và phần các 
tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện 
được quy định trong BLHS năm 2015 đã 
được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

2.2. Nguyên tắc xử lý người dưới 18 
tuổi phạm tội phải dựa trên nhân thân 
người phạm tội và hoàn cảnh, điều kiện 
gây ra việc phạm tội

Khoản 1 Điều 91 BLHS năm 2015 quy 
định: “Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội 
phải căn cứ vào độ tuổi, khả năng nhận thức 
của họ về tính chất nguy hiểm cho xã hội của 
hành vi phạm tội, nguyên nhân và điều kiện 
gây ra tội phạm”.

Khoản 3 Điều luật đó cũng quy định: 
“Việc truy cứu trách nhiệm hình sự người 
dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp 
cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm 
về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho 
xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của 
việc phòng ngừa tội phạm”.

Trước đó, năm 1985, Quy tắc 16 Quy 
tắc Bắc Kinh cũng đã nhấn mạnh nhân 
thân người chưa thành niên phạm tội và 

hoàn cảnh phạm tội phải được xem xét 
một cách cẩn trọng nhằm đảm bảo việc 
xét xử đúng đắn và đảm bảo lợi ích tốt 
nhất của người chưa thành niên phạm tội.

Nguyên tắc xử lý người phạm tội 
phải dựa trên nhân thân người phạm tội 
và hoàn cảnh, điều kiện gây ra việc phạm 
tội được áp dụng cho tội phạm nói chung 
nhằm bảo đảm yêu cầu phân hóa trách 
nhiệm hình sự, trên cơ sở là tính nguy 
hiểm cho xã hội của tội phạm và đặc điểm 
nhân thân người phạm tội. Nhưng đối với 
nhóm người dưới 18 tuổi phạm tội, các 
nhà làm luật đã đặc biệt nhấn mạnh yêu 
cầu này. 

Nhân thân người phạm tội là tổng thể 
các đặc điểm sinh học, tâm lý và xã hội 
của cá nhân người phạm tội. Đó là dấu 
hiệu về độ tuổi, giới tính, đặc điểm thể 
chất, hay thái độ của người đó đối với xã 
hội, tập thể và các giá trị mà họ theo đuổi, 
đó cũng là hoàn cảnh xuất thân gia đình, 
môi trường giáo dục, môi trường bạn bè… 
Người dưới 18 tuổi là những người chưa 
có sự phát triển đầy đủ về thể chất và tinh 
thần nên nhận thức xã hội và kinh nghiệm 
còn hạn chế, chưa có sự ổn định về tính 
cách và chưa hình thành các giá trị mang 
tính chuẩn mực xã hội nên dễ bị bạn bè, 
người xung quanh lôi kéo, kích động. Chất 
lượng giáo dục của gia đình, môi trường 
sinh sống, học tập xung quanh cũng tác 
động rất lớn đến suy nghĩ và hành vi của 
họ. Nhận thức của Nhà nước, các nhà lập 
pháp về vai trò của gia đình, nhà trường, 
xã hội trong sự phát triển và hình thành 
nhân cách của người dưới 18 tuổi là một 
quan điểm và cách nhìn nhận nhân văn, 
cho thấy xu hướng đánh giá người dưới 
18 tuổi phạm tội không phải thuộc về bản 
chất con người, mà còn rất nhiều khả năng 
tự cải tạo và tiếp tục hoàn thiện nhân cách. 

Khi giải quyết vụ án hình sự có người 
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dưới 18 tuổi phạm tội, việc chứng minh, 
đánh giá các tình tiết trên không chỉ để xác 
định trách nhiệm hình sự hay quyết định 
hình phạt mà ưu tiên hàng đầu là xem xét 
có hay không việc truy cứu trách nhiệm 
hình sự hoặc áp dụng hình phạt đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội. Theo Điều 
2, Điều 3 BLHS năm 2015, khi có hành 
vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện 
và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm được 
quy định trong BLHS thì đều phải bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự kịp thời, nhanh 
chóng, công minh. Tuy nhiên, việc truy 
cứu trách nhiệm hình sự đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội còn phải phù hợp 
với hoàn cảnh, mức độ phạm tội và nhu 
cầu phát triển lành mạnh của người dưới 
18 tuổi. Để tránh xung đột pháp luật, Điều 
90 BLHS năm 2015 quy định: “Người từ đủ 
14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu 
trách nhiệm hình sự theo những quy định của 
Chương này; theo quy định khác của Phần thứ 
nhất của Bộ luật này không trái với quy định 
của Chương này”. Do vậy, khi tiến hành xử 
lý hình sự hay xử lý trách nhiệm hình sự 
người dưới 18 tuổi phạm tội, các cơ quan, 
người tiến hành tố tụng phải ưu tiên áp 
dụng nguyên tắc xử lý người dưới 18 tuổi 
phạm tội, phải dựa trên nhân thân người 
phạm tội và hoàn cảnh, điều kiện gây ra 
việc phạm tội.

2.3. Nguyên tắc mở rộng phạm vi 
miễn trách nhiệm hình sự và ưu tiên xử lý 
chuyển hướng

Khoản 2 Điều 91 BLHS năm 2015 quy 
định: “Người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc 
một trong các trường hợp sau đây và có nhiều 
tình tiết giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần 
lớn hậu quả, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 29 của Bộ luật này, thì có thể 
được miễn trách nhiệm hình sự và áp dụng 
một trong các biện pháp quy định tại Mục 2 
Chương này:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi 
phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm 
trọng, trừ tội phạm quy định tại các điều 134, 
141, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của Bộ 
luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi 
phạm tội rất nghiêm trọng quy định tại khoản 
2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ tội phạm quy 
định tại các điều 123, 134, 141, 142, 144, 150, 
151, 168, 171, 248, 249, 250, 251 và 252 của 
Bộ luật này;

c) Người dưới 18 tuổi là người đồng 
phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án.”

Miễn trách nhiệm hình sự trong pháp 
luật hình sự là không bắt buộc một người 
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội mà 
người đó đã phạm. Đối với người dưới 18 
tuổi phạm tội, các điều kiện mà BLHS quy 
định cho phép miễn trách nhiệm hình sự có 
tính chất mở rộng hơn so với người phạm 
tội đã thành niên, tránh cho họ phải chịu 
ảnh hưởng của các biện pháp cưỡng chế 
hình sự truyền thống. Để miễn trách nhiệm 
hình sự cho người dưới 18 tuổi phạm tội, 
BLHS chỉ đòi hỏi những điều kiện sau đây: 
Thứ nhất, người phạm tội có nhiều tình tiết 
giảm nhẹ, tự nguyện khắc phục phần lớn 
hậu quả thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 91 BLHS năm 
2015. Thứ hai, người dưới 18 tuổi phạm tội 
hoặc người đại diện hợp pháp của họ đồng 
ý với việc áp dụng một trong các biện pháp 
giám sát, giáo dục. Thứ ba, để được quyết 
định áp dụng biện pháp cụ thể nào, người 
dưới 18 tuổi phải đáp ứng thêm các điều 
kiện của từng biện pháp cụ thể đó. 

Điều kiện để được áp dụng biện pháp 
“Khiển trách” (quy định tại Điều 93 BLHS 
năm 2015) là: a) Người từ đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 91 của Bộ luật này; b) Người dưới 
18 tuổi là người đồng phạm có vai trò không 
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đáng kể trong vụ án. Việc khiển trách đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội phải có 
sự chứng kiến của cha mẹ hoặc người đại 
diện hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

Điều kiện để được áp dụng biện 
pháp “Hòa giải tại cộng đồng” (quy định 
tại Điều 94 BLHS năm 2015) là: a) Người 
từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít  
nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng 
thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 
2 Điều 91 của Bộ luật này; b) Người từ đủ 
14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm 
trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b 
khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này. 

Điều kiện để được áp dụng biện pháp 
“Giáo dục tại xã, phường, thị trấn” (quy 
định tại Điều 95 BLHS năm 2015) là: a) 
Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm 
tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm 
trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a 
khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này; b) Người 
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất 
nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

Bên cạnh đó, theo quy định tại BLHS 
năm 2015, người dưới 18 tuổi phạm tội 
cũng có thể được miễn trách nhiệm hình 
sự khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại 
Điều 16 (Tự ý nửa chừng chấm dứt việc 
phạm tội), khoản 4 Điều 17 (Đồng phạm), 
Điều 27 (Thời hiệu truy cứu trách nhiệm 
hình sự) và Điều 29 (Căn cứ miễn trách 
nhiệm hình sự). Có thể thấy, cùng là các 
biện pháp miễn trách nhiệm hình sự đối 
với người phạm tội, biện pháp miễn trách 
nhiệm hình sự quy định tại Điều 16, Điều 
27, Điều 29, người được áp dụng được 
miễn tất cả nội dung cưỡng chế thuộc nội 
hàm của trách nhiệm hình sự như hình 
phạt, biện pháp tư pháp dùng để thay thế 
cho hình phạt và án tích. Trong khi đó, 
đối với biện pháp miễn trách nhiệm hình 
sự quy định riêng cho người dưới 18 tuổi 

phạm tội (quy định tại khoản 3 Điều 91 và 
Điều 93, Điều 94, Điều 95 BLHS năm 2015) 
thì dù là miễn trách nhiệm hình sự nhưng 
người được áp dụng phải chịu biện pháp 
khác và có ấn định thời gian thử thách. Bản 
chất biện pháp giám sát, giáo dục này có 
mang nội dung cưỡng chế của hình phạt.  

Như vậy, quy định miễn trách nhiệm 
hình sự chung cho tất cả đối tượng dường 
như phản ánh đúng tính chất khoan hồng 
ở mức độ cao nhất của loại hình miễn 
trách nhiệm hình sự hơn là các quy định 
miễn trách nhiệm hình sự riêng cho người 
dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, quy 
định “có thể” cho miễn trách nhiệm hình 
sự khi người dưới 18 tuổi phạm tội đủ 
điều kiện là quy định tùy nghi, không 
bắt buộc nên tính hiệu quả trong áp dụng 
pháp luật không cao. Đây là những điểm 
hạn chế về mặt lập pháp trong nguyên tắc 
xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
cần được tiếp tục hoàn thiện.

2.4. Nguyên tắc áp dụng hình phạt 
đối với người dưới 18 tuổi phạm tội ở 
mức tối thiểu

Khoản 4 Điều 91 BLHS năm 2015 
quy định: “Khi xét xử, Tòa án chỉ áp dụng 
hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
nếu xét thấy việc miễn trách nhiệm hình sự 
và áp dụng một trong các biện pháp quy định 
tại Mục 2 hoặc việc áp dụng biện pháp giáo 
dục tại trường giáo dưỡng quy định tại Mục 
3 Chương này không bảo đảm hiệu quả giáo 
dục, phòng ngừa”.

Quy định này cần được hiểu và áp 
dụng như sau: Chỉ áp dụng hình phạt đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội nếu xét 
thấy các biện pháp giáo dục khác không 
có tác dụng răn đe, phòng ngừa. Tức là 
khi quyết định hình phạt với người dưới 
18 tuổi phạm tội phải đi từ các biện pháp 
xử lý chuyển hướng đến hình phạt, nếu 
buộc phải áp dụng hình phạt thì phải đi 
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từ hình phạt không tước tự do đến hình 
phạt tước tự do. Nếu phải áp dụng hình 
phạt tù có thời hạn thì người dưới 18 tuổi 
được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp 
dụng với người đã thành niên và với thời 
hạn thích hợp ngắn nhất. Điều này cũng 
phù hợp với Công ước quốc tế về Quyền 
trẻ em và các chuẩn mực quốc tế khác có 
liên quan, đều đã thống nhất quy định 
hạn chế đến mức thấp nhất có thể việc 
áp dụng các hình phạt tước tự do đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội.

Các biện pháp thay thế xử lý hình 
sự gồm có: Khiển trách; hòa giải tại cộng 
đồng; giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
Đây là quy định nhằm mục đích sớm đưa 
các em ra khỏi quy trình tố tụng hình sự 
và áp dụng các biện pháp xử lý khác mang 
tính giáo dục - phòng ngừa xã hội, giúp 
cho các em nhận rõ được lỗi lầm, có thái 
độ ăn năn hối cải, khắc phục sai phạm. 
Việc cân nhắc không áp dụng hình phạt sẽ 
cho phép người dưới 18 tuổi phạm tội vẫn 
ở tại cộng đồng hoặc không bị áp dụng 
các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của 
Nhà nước nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả 
giáo dục, phục hồi đối với họ, do vậy rất 
phù hợp với chủ trương xã hội hóa công 
tác thi hành án của Đảng và Nhà nước 
ta. Thực tiễn giáo dục người chưa thành 
niên phạm tội ở nhiều nước trên thế giới 
đã cho thấy, người chưa thành niên phạm 
tội được sửa chữa lỗi lầm ngay trong môi 
trường sống của mình với sự quan tâm, 
giúp đỡ của gia đình, cộng đồng các đoàn 
thể xã hội sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn, 
bền vững hơn.

Như vậy, khoản 4 Điều 91 BLHS năm 
2015 có nội dung gần với nội dung quy 
định xử lý chuyển hướng mà các chuẩn 
mực quy tắc pháp lý quốc tế liên quan 
đến người chưa thành niên thường nhấn 
mạnh vì điều luật này cũng đề cập đến 

thứ tự ưu tiên áp dụng các biện pháp xử 
lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội: 
Đầu tiên là ưu tiên áp dụng miễn trách 
nhiệm hình sự và áp dụng một trong các 
biện pháp quy định tại Mục 2 Chương XII 
BLHS năm 2015 (Khiển trách, Hòa giải tại 
cộng đồng và Giáo dục tại xã, phường thị 
trấn), sau đó mới đến áp dụng biện pháp 
Giáo dục tại trường giáo dưỡng và cuối 
cùng mới là áp dụng hình phạt. Dù xét 
về bản chất, áp dụng biện pháp giáo dục 
tại trường giáo dưỡng cũng là một hình 
thức cách ly người dưới 18 tuổi phạm 
tội ra khỏi môi trường sống bình thường 
nên không được xem là biện pháp xử lý 
chuyển hướng. Còn các biện pháp giám 
sát, giáo dục tại Mục 2 là biện pháp xử lý 
chuyển hướng. Tuy nhiên, đây đều là các 
biện pháp tư pháp riêng, chỉ áp dụng đối 
với người dưới 18 tuổi phạm tội, do vậy 
mục đích và vai trò của nó cũng có nét 
đặc thù so với các biện pháp tư pháp được 
quy định tại Chương VII BLHS năm 2015. 
Các biện pháp tư pháp áp dụng riêng cho 
người dưới 18 tuổi phạm tội có ý nghĩa 
thay thế cho hình phạt và do đó chỉ có Tòa 
án mới có thẩm quyền áp dụng các biện 
pháp tư pháp này. 

2.5. Nguyên tắc không xử phạt tù 
chung thân hoặc tử hình đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội

Tại khoản 5 Điều 6 Công ước quốc tế 
về Quyền chính trị và dân sự năm 1966 quy 
định: “Không được phép tuyên án tử hình với 
người phạm tội dưới 18 tuổi”7 và Điều 17.2 
Quy tắc Bắc Kinh cũng nêu rõ “không được 
kết án tử hình với bất cứ tội gì do người chưa 
thành niên gây ra”8. Điểm a Điều 37 Công 

7  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1966), “Công ước về 
các quyền dân sự và chính trị”.
8  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Quy tắc tiêu 
chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về việc áp dụng pháp 
luật đối với người chưa thành niên”.
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ước về Quyền trẻ em năm 1989 còn yêu cầu 
cao hơn: “Những người dưới 18 tuổi nếu gây 
ra những hành động phạm pháp sẽ không bị áp 
dụng hình phạt tử hình hoặc tù chung thân mà 
không có khả năng được phóng thích”9.

Nguyên tắc này thể hiện như là điều 
hiển nhiên khi mục đích truy cứu trách 
nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội chủ yếu là nhằm giáo dục, cải 
tạo họ thì không thể cho phép áp dụng 
loại hình phạt chung thân hay tử hình. 
Đây là nguyên tắc xử lý, đồng thời cũng là 
căn cứ quyết định hình phạt đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội đã được Nhà nước 
ta kiên định duy trì từ BLHS năm 1985 
đến nay, đảm bảo cao hơn mức độ yêu cầu 
của Công ước quốc tế về Quyền chính trị 
và dân sự năm 1966 và Quy tắc Bắc Kinh, 
đồng thời tương thích với Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em năm 1989.

2.6. Nguyên tắc hạn chế áp dụng hình 
phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 
tuổi phạm tội và không áp dụng hình phạt 
bổ sung

Toàn văn nguyên tắc này được quy 
định tại khoản 6 Điều 91 BLHS năm 2015, 
cụ thể như sau: “Tòa án chỉ áp dụng hình 
phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội khi xét thấy các hình phạt và biện 
pháp giáo dục khác không có tác dụng răn 
đe, phòng ngừa. Khi xử phạt tù có thời hạn, 
Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được 
hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối 
với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương 
ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất. 
Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội.”

Chuẩn mực quốc tế cũng yêu cầu hạn 
chế áp dụng hình phạt tước tự do cá nhân 

9  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em”.

đối với người dưới 18 tuổi phạm tội10 và 
điểm b Điều 37 Công ước về Quyền trẻ 
em năm 1989 quy định: “Việc bắt, giam giữ 
hoặc bỏ tù trẻ em phải được tiến hành phù 
hợp với pháp luật và chỉ được coi là biện pháp 
cuối cùng và áp dụng trong thời hạn thích hợp 
ngắn nhất”11.

Với đặc trưng là tước tự do của người 
người dưới 18 tuổi trong một thời gian 
nhất định, hình phạt tù cách ly các em 
khỏi môi trường sống bình thường để 
buộc các em phải học tập, lao động, sinh 
hoạt tập trung tại cơ sở được quản lý và 
có tính kỷ luật cao, khắc nghiệt. Việc áp 
dụng hình phạt tù đối với người dưới 
18 tuổi phạm tội không chỉ do các em đã 
thực hiện tội phạm mang tính nghiêm 
trọng, cần bị xử lý bằng những chế tài 
nghiêm khắc mà còn xuất phát từ yêu cầu 
bảo vệ chính các em trước những yếu tố 
tiêu cực tại môi trường sống, có thể cản 
trở quá trình phục hồi, cải tạo của các em. 
Trong trại giam, thông qua việc dạy văn 
hóa, dạy nghề, giáo dục đạo đức, lối sống, 
người chưa thành niên phạm tội sẽ được 
trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết 
để khi quay trở về với cộng đồng, các em 
có thể nhanh chóng tái hòa nhập, bắt đầu 
một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Cùng với các ưu điểm nói trên, hình 
phạt tù có thời hạn cũng chứa đựng những 
hạn chế nội tại, những tác động tiêu cực 
khi người chưa thành niên bị cách ly 
khỏi người thân và môi trường sống bình 
thường của họ. Việc bị cách ly khỏi xã 
hội sẽ khiến cho các em có cảm giác mặc 
cảm, bị bỏ rơi. Mặc cảm lại càng nặng nề 
hơn vì ở độ tuổi này, con người vẫn còn 

10  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Quy tắc tiêu 
chuẩn tối thiểu của Liên Hợp Quốc về việc áp dụng pháp 
luật đối với người chưa thành niên”.
11  Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc (1985), “Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em”.
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khuynh hướng lệ thuộc, cần sự bao bọc 
của gia đình, bạn bè. Hơn thế, thời kỳ niên 
thiếu là khoảng thời gian quan trọng đối 
với người chưa thành niên để phát triển 
các kỹ năng mềm trong cuộc sống. Thế 
nhưng, người chưa thành niên bị phạt tù 
lại phát triển các kỹ năng xã hội này trong 
một môi trường rất không tự nhiên, chỉ 
kết giao với những người phạm tội khác. 
Đây là những trở ngại rất lớn đối với quá 
trình phục hồi và tái hòa nhập của người 
chưa thành niên phạm tội. Chính vì vậy, 
sự hạn chế tự do cá nhân đối với người 
dưới 18 tuổi phạm tội chỉ được đưa ra sau 
khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và phải giới hạn 
ở mức độ tối thiểu có thể. 

Tuy nhiên, khoản 6 Điều 91 này chưa 
thực sự hoàn chỉnh khi không quy định 
chi tiết cụ thể tội phạm nào thì mới bị áp 
dụng hình phạt nghiêm khắc nhất đối với 
người dưới 18 tuổi là hình phạt tù. Bên 
cạnh đó, điều luật này cũng quy định 
không áp dụng hình phạt bổ sung đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội. Đối với việc 
xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội, mục 
đích là để cải tạo, giáo dục họ trở thành 
người có ích cho xã hội, có ý thức tuân 
theo pháp luật và ngăn ngừa họ phạm 
tội mới nên không cần phải áp dụng hình 
phạt bổ sung, hỗ trợ cho hình phạt chính.

2.7. Nguyên tắc không xác định tái 
phạm hoặc tái phạm nguy hiểm đối với 
người chưa đủ 16 tuổi phạm tội bị kết án

Theo quy định tại Điều 53 BLHS năm 
2015: Tái phạm là trường hợp đã bị kết án, 
chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành 
vi phạm tội do cố ý hoặc thực hiện hành vi 
phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội 
phạm đặc biệt nghiêm trọng do vô ý. Còn tái 
phạm nguy hiểm là trường hợp đã bị kết án 
về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án 
tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội 

phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt  
nghiêm trọng do cố ý hoặc trường hợp đã tái 
phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện 
hành vi phạm tội do cố ý.

Còn khoản 7 Điều 91 BLHS năm 2015 
quy định: Án đã tuyên đối với người chưa đủ 
16 tuổi phạm tội thì không tính để xác định tái 
phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Theo đó, tái phạm, tái phạm nguy 
hiểm là tình tiết thuộc nhân thân người 
phạm tội. Nếu thuộc trường hợp tái phạm 
hoặc tái phạm nguy hiểm, người phạm tội 
chịu sự đánh giá về khả năng cải tạo giáo 
dục còn thấp, thường xuyên phạm tội và 
coi thường pháp luật. Tái phạm, tái phạm 
nguy hiểm là tình tiết tăng nặng định 
khung hoặc là tình tiết tăng nặng trách 
nhiệm hình sự được quy định tại Điều 
52 BLHS năm 2015. Nếu bị xác định là tái 
phạm hoặc tái phạm nguy hiểm, người 
phạm tội có thể bị áp dụng khung hình 
phạt có mức phạt cao hơn so với người 
thuộc trường hợp phạm tội bình thường.

Người chưa đủ 16 tuổi là đối tượng 
hoàn toàn chưa phát triển đủ về tâm, sinh 
lý, họ bị hạn chế về trình độ nhận thức 
cũng như kinh nghiệm sống, dễ bị kích 
động, lôi kéo nên họ dễ phạm tội. Nhưng 
ngược lại, họ cũng dễ được cảm hóa, giáo 
dục để trở thành người có ích cho xã hội. 
Nếu người chưa đủ 16 tuổi lại tiếp tục 
phạm tội thì nguyên nhân đầu tiên không 
phải là lỗi do các em mà chính là do cộng 
đồng, do các biện pháp tái hòa nhập cộng 
đồng của chúng ta chưa phát huy được 
hết hiệu quả. Các công tác chuẩn bị hòa 
nhập cộng đồng của trại giam, của trường 
giáo dưỡng, sự quan tâm, động viên, tạo 
điều kiện trở lại cộng đồng của gia đình, 
chính quyền địa phương... đã chưa phát 
huy được hết hiệu quả dẫn đến việc các 
em lại tiếp tục quay trở lại con đường 
phạm tội. Do vậy, không thể áp dụng tình 
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tiết tái phạm, tái phạm nguy hiểm để tăng 
nặng trách nhiệm hình sự đối với các em. 
Nguyên tắc này cũng thể hiện tính khoan 
hồng cao hơn trong xử lý hình sự người 
từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội so 
với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. 

3. Một số nội dung chưa tương thích 
giữa pháp luật Việt Nam và luật pháp 
quốc tế về nguyên tắc xử lý người dưới 
18 tuổi phạm tội

Có thể thấy, pháp luật hình sự nước 
ta đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
đã có sự kế thừa, nội luật hóa những tư 
tưởng tiến bộ được đúc kết trong các 
chuẩn mực pháp lý, các Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em, Quy tắc Bắc Kinh 
mà Việt Nam tham gia ở những nguyên 
tắc xử lý cơ bản, quan trọng nhất đối với 
người dưới 18 tuổi phạm tội như chuẩn 
mực về tuổi chịu trách nhiệm hình sự hay 
chuẩn mực về bảo đảm lợi ích tốt nhất cho 
người chưa thành niên phạm tội, về xử lý 
chuyển hướng đối với người dưới 18 tuổi 
phạm tội... Tuy nhiên, xuất phát từ sự đặc 
thù về điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở vật 
chất của Việt Nam nên vẫn còn sự chưa 
tương thích giữa pháp luật hình sự Việt 
Nam và pháp luật quốc tế về nguyên tắc 
xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội. 

3.1. Về chuẩn mực biện pháp tái hòa 
nhập tại các cơ sở giam giữ, giáo dưỡng

Theo quy tắc 13.5 Quy tắc Bắc Kinh: 
“Trong khi bị giam giữ, người chưa thành 
niên phải được bảo vệ, chăm sóc và được 
nhận tất cả sự giúp đỡ riêng cần thiết về 
mặt xã hội, giáo dục dạy nghề, tâm lý, y tế 
và thể chất các em có thể cần tùy theo tuổi 
tác, giới tính và cá tính”.

Quy tắc của Liên Hợp Quốc bảo vệ 
người chưa thành niên bị tước tự do cũng 
nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc 
đề ra các chương trình đủ khả năng giải 

quyết nhu cầu và giúp người chưa thành 
niên chiến thắng các thử thách mà họ 
đang đối mặt. “Việc giam giữ người chưa 
thành niên chỉ tiến hành với các điều kiện đã 
cân nhắc đầy đủ các nhu cầu cụ thể, địa vị 
và những yêu cầu đặc biệt theo lứa tuổi, tính 
cách, giới tính và thể loại phạm nhân cũng như 
tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của 
họ nhằm bảo đảm bảo vệ họ tránh khỏi những 
ảnh hưởng có hại và các tính thế rủi ro”.

Mặc dù vậy, điều kiện cơ sở vật chất 
chung của Việt Nam còn nhiều hạn chế, 
hệ thống cơ sở hạ tầng, y tế của các điểm 
giam giữ, giáo dưỡng chưa đáp ứng được 
chuẩn mực này của quốc tế. Đặc biệt, lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe tinh thần, tâm 
lý của người dưới 18 tuổi tại cơ sở giam 
giữ, giáo dưỡng hiện đang là một khoảng 
trống ảnh hưởng rất lớn đến sự chuẩn bị 
tâm lý, sức mạnh nội tại của người dưới 
18 tuổi trước khi tái hòa nhập cộng đồng. 
Tuy nhiên, hiện đã có các đề án phát triển 
nhân viên xã hội cho mảng công việc đặc 
thù này và trong thời gian tới, pháp luật 
hình sự Việt Nam sẽ tiệm cận hơn với 
pháp luật quốc tế về chuẩn mực này.

3.2. Về chuẩn mực trả tự do sớm
Quy tắc Bắc Kinh quy định: “Cơ quan 

thích hợp phải trả tự do có điều kiện ở mức 
độ nhiều nhất có thể được và lệnh trả tự do 
phải được đưa ra trong thời gian sớm nhất có 
thể được”.

Pháp luật hình sự Việt Nam không có 
chuẩn mực đúng như tên gọi “Trả tự do 
sớm” nhưng nội dung điều luật được quy 
định tại Điều 105. Giảm mức hình phạt đã 
tuyên và Điều 106. Tha tù trước thời hạn 
có điều kiện (Chương XII – Những quy 
định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội, 
BLHS năm 2015), có giá trị nội hàm tương 
đương. Theo đó, cho phép người dưới 18 
tuổi phạm tội được giảm, miễn thời gian 
chấp hành hình phạt, tha tù trước thời 
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hạn có điều kiện với những điều kiện thời 
hạn có lợi hơn rất nhiều cho người dưới 
18 tuổi so với người đã thành niên.

Tuy nhiên, pháp luật quốc tế còn yêu 
cầu “Người chưa thành niên được trả tự do có 
điều kiện từ cơ sở giam giữ phải được một cơ 
quan thích hợp giúp đỡ, giám sát và phải nhận 
sự giúp đỡ toàn diện của cộng đồng” (Quy 
tắc 28.2, Quy tắc Bắc Kinh). Đối với nội 
dung này, Việt Nam cũng có chính sách 
thực thi nhưng chưa triển khai được như 
yêu cầu, nhất là những hoạt động “giúp 
đỡ toàn diện của cộng đồng” mang tính 
hệ thống và có hiệu quả.

3.3. Về chuẩn mực bảo đảm quyền 
được lắng nghe

Điều 12 Công ước quốc tế về Quyền 
trẻ em quy định: Các ý kiến, quan điểm 
người chưa thành niên cần được tôn trọng. 
Trẻ em phải có quyền bày tỏ quan điểm, ý 
kiến và mối quan tâm của họ và tham gia 
tích cực trong suốt quá trình tư pháp.

Trong pháp luật hình sự Việt Nam, 
chuẩn mực bảo đảm quyền được lắng 
nghe của người dưới 18 tuổi phạm tội đã 
được thể hiện trong trường hợp ý chí của 
họ có ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp 
dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng, 
quy định tại Điều 92 BLHS năm 2015 về 
điều kiện áp dụng các biện pháp giám 
sát, giáo dục trong trường hợp được miễn 
trách nhiệm hình sự “nếu người dưới 18 
tuổi phạm tội hoặc người đại diện hợp pháp 
của họ đồng ý với việc áp dụng một trong các 
biện pháp này”.

Quy định này là hợp lý bởi nếu quá mở 
rộng quyền này thì có thể chỉ là những quy 
định mang tính hình thức, thiếu tính khả 
thi trên thực tế. Độ tuổi và sự trưởng thành 
trong nhận thức của những người dưới 18 
tuổi ảnh hưởng đến quan điểm, nhu cầu 
của họ, không phải bao giờ cũng đảm bảo 

rằng những ý kiến, trình bày của họ sẽ bảo 
đảm được lợi ích tốt nhất cho chính họ.

Như vậy, các quy định do pháp luật 
điều chỉnh, xử lý người dưới 18 tuổi 
phạm tội cơ bản đều tuân thủ theo những 
nguyên tắc chung nhằm mục đích bảo vệ 
quyền của người dưới 18 tuổi và bảo đảm 
lợi ích tốt nhất của họ. Những nguyên tắc 
này cũng chỉ ra mục đích của việc giáo 
dục phòng ngừa đối với người dưới 18 
tuổi - là nhóm đặc biệt cần quan tâm, bảo 
vệ. Theo đó, việc quy định các nguyên tắc 
xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội 
trong luật hình sự Việt Nam có ý nghĩa 
chính trị, xã hội, đạo đức và thực tiễn rất 
to lớn, bảo đảm lợi ích tốt nhất của người 
dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích 
giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, 
phát triển lành mạnh, trở thành công dân 
có ích cho xã hội./.
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